
Khoa:

1 CD31600517 Lê Thái Nguyên 3 7

2 CD31601320 Phạm Hồng Phúc 12.5 0
30 ngày MHX 2017 bổ sung giấy 

xác nhận bản chính

3 CD31500170 Tạ Anh Quốc 8 2

4 CD31601188 Thiều Chí Tâm 3 7

5 CD31600811 Đoàn Thanh Thiện 3 7

6 CD31600186 Trần Minh Trường 13 0

1 DH31500376 Lê Tuấn Anh 19 0

2 DH31500380 Nguyễn Đức Anh 0.5 14.5

3 DH31500068 Nguyễn Phạm Nhật Anh 15 0

4 DH31500201 Bùi Văn Cảm 23.5 0

5 DH31500619 Nguyễn Phú Cường 0 15

6 DH31500067 Trần Duy Cường 16 0

7 DH31500206 Phạm Minh Hải 30 0

8 DH31500070 Nguyễn Văn Hiền 21 0

9 DH31500069 Bùi Huy Hoàng 16 0

10 DH31500199 Võ Huy 16 0

11 DH31500066 Phạm Ngọc Hưng 26 0

12 DH31500009 Lê Đình Khang 21 0

13 DH31502081 Lê Xuân Minh Khang 19 0

14 DH31500207 Ngô Tấn Phát 20 0

15 DH31500011 Từ Tăng Tấn Phú 19 0

16 DH31500200 Hà Trung Phúc 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

17 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc 26 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điện - Điện tử

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN CUỐI KHÓA 

ĐẠI HỌC 2015 VÀ CAO ĐẲNG 2016 ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2019)

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

18 DH31400961 Văn Công Phương 29 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

19 DH31401096 Đinh Minh Sang 21.5 0

20 DH31500194 Lưu Quang Sơn 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

21 DH31500379 Trần Đặng Trường Sơn 15 0

22 DH31500198 Phạm Ngọc Thạch 15 0

23 DH31500610 Nguyễn Công Thành 28 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

24 DH31500377 Trần Vĩ Thành 21 0

25 DH31500615 Nguyễn Minh Thảo 20 0

26 DH31500071 Lê Hiếu Thiện 1 14

27 DH31500375 Cao Minh Thông 30 0

28 DH31500202 Trương Chiêu Thông 31 0

29 DH31500193 Ngô Trung Tiến 15 0

30 DH31500612 Võ Lý Minh Toàn 21 0

31 DH31500618 Trương Trần Phước Trí 5.5 9.5

32 DH31500613 Nguyễn Nhật Trường 28 0

33 DH31500195 Võ Thanh Tú 22 0

34 DH31500092 Nguyễn Minh Tuyến 28.5 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

1 DH31501467 Nguyễn Bảo An 22 0

2 DH31501190 Nguyễn Công Cẩn 21.5 0

3 DH31501175 Nguyễn Văn Dũng 22 0

4 DH31500849 Trần Quang Huy 15 0

5 DH31502196 Đào Công Khanh 0 15

6 DH31501183 Lưu Nguyễn Vy Khanh 20 0

7 DH31500853 Trang Nguyễn Anh Kiệt 25 0

8 DH31500864 Võ Nguyễn Duy Linh 29 0

9 DH31501179 Mai Quách Lĩnh 15 0

10 DH31501180 Trần Châu Long 1 14

11 DH31500861 Đinh Thanh Luận 31 0

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

12 DH31501178 Nguyễn Thanh Ngoan 22 0

13 DH31500852 Đinh Văn Quí 22 0

14 DH31500856 Trần Duy Sang 26 0

15 DH31501182 Phan Tấn Tài 25 0

16 DH31501176 Tạ Minh Tiến 25 0

17 DH31501189 Trần Quốc Tiến 39.5 0

18 DH31500859 Nguyễn Trung Tín 16 0

19 DH31500857 Trần Thanh Toàn 25 0

20 DH31501177 Nguyễn Minh Trí 2 13

21 DH31500863 Phùng Đức Tuấn 24 0

22 DH31501188 Huỳnh Đặng Vương 20 0

1 DH31501487 Nguyễn Trần Khánh Duy 15 0

2 DH31501485 Lê Tiến Đạt 16.5 0

3 DH31501970 Trần Minh Đăng 0 15

4 DH31502192 Nguyễn Thanh Huy 17 0

5 DH31501478 Nguyễn Thành Hưng 15.5 0

6 DH31501486 Trần Phát Hưng 16.5 0

7 DH31501974 Trần Phương Kha 18 0

8 DH31501975 Trần Phương Khánh 20 0

9 DH31501926 Nguyễn Lê Đăng Khương 7.5 7.5

10 DH31501920 Nguyễn Hoàng Long 22.5 0

11 DH31501921 Trần Phương Nam 23.5 0

12 DH31501976 Võ Tấn Nghĩa 21 0

13 DH31501971 Nguyễn Hoài Nhân 18 0

14 DH31501482 Đỗ Tấn Phúc 8 7

15 DH31501479 Ngô Ngọc Quan 16 0

16 DH31501475 Trương Nguyễn Vinh Quang 20.5 0

17 DH31501924 Nguyễn Anh Tâm 15 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

18 DH31501477 Nguyễn Minh Tâm 24 0

19 DH31501838 Nguyễn Tuấn Thanh 15.5 0

20 DH31501480 Lê Quang Thắng 24 0

21 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận 0 15

22 DH31501973 Lý Minh Tiên 20 0

23 DH31501473 Nguyễn Công Toàn 16.5 0

24 DH31501472 Nguyễn Ký Toán 2 13

25 DH31501919 Huỳnh Chí Trọng 21 0

26 DH31501483 Phạm Minh Tuấn 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

1 DH31502086 Thái Quốc An 70 0

2 DH31502091 Nguyễn Sơn Dũng 105 0

3 DH31502028 Nguyễn Văn Hậu 15 0

4 DH31502070 Nguyễn Duy Hiếu 12.5 2.5

5 DH31502023
Nguyễn Lương 

Hoàng
Liêm 16 0

6 DH31502083 Phan Quí Lời 10 5

7 DH31501979 Lê Hữu Lợi 5 10

8 DH31502076 Trần Ngọc Luận 16 0

9 DH31502075 Lê Hoàng Minh 63 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

10 DH31501986 Kiều Trọng Nghĩa 15 0

11 DH31502071 Trần Thanh Nhựt 11.5 3.5

12 DH31501982 Lê Thanh Phong 13 2

13 DH31502088 Huỳnh Minh Thành 9 6

14 DH31502087 Lê Đức Quang Thiện 10.5 4.5

15 DH31502080 Lâm Quốc Tín 15.5 0

16 DH31502193 Huỳnh Tấn Trung 11.5 3.5

17 DH31502082 Phạm Thanh Tùng 39 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

1 DH31502203 Nguyễn Thiên Ân 8.5 6.5

2 DH31502202 Lê Huỳnh Đức 1 14
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

3 DH31502322 Trần Minh Hiếu 12.5 2.5

4 DH31502324 Lê Châu Khải 16.5 0

5 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh 0.5 14.5

6 DH31502330 Trần Công Vũ Khanh 0.5 14.5

7 DH31502200 Nguyễn Ngọc Lâm 24.5 0

8 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc 0.5 14.5

9 DH31502328 Nguyễn Minh Quang 0.5 14.5

10 DH31502335 Lại Đỗ Công Quyền 0.5 14.5

11 DH31502320 Trương Hồng Sơn 13 2

12 DH31502327 Nguyễn Hữu Thắng 16 0

13 DH31502206 Châu Minh Thiên 0.5 14.5

14 DH31502326 Đặng Phước Thiên 0.5 14.5

15 DH31502332 Đinh Hữu Thọ 1.5 13.5

16 DH31502216 Nguyễn Ngọc Thoại 19 0

17 DH31502323 Phạm Văn Thống 1 14
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

18 DH31502199 Lê Anh Tuấn 17 0

19 DH31502201 Lê Hữu Vinh 0.5 14.5

20 DH31502334 Nhiếp Thế Xuân 0.5 14.5

1 DH31502336 Trương Nguyên Anh 16.5 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

2 DH31502439 Phạm Thái Châu 17.5 0

3 DH31502434 Lê Hữu Dinh 0 15

4 DH31502540 Khê Văn Đạt 1 14

5 DH31502550 Nguyễn Tấn Đức 15.5 0

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

6 DH31502337 Mai Hữu Lợi 24.5 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

7 DH31502450 Phạm Phương Nam 16 0

8 DH31502536 Nguyễn Đức Nhân 15.5 0

9 DH31502549 Lê Phong 15.5 0

10 DH31502440 Đặng Võ Ti Phông 16 0

11 DH31502338 Trần Lê Quang 1 14
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

12 DH31502541 Lý Thanh Sơn 15.5 0

13 DH31501494 Nguyễn Phúc Sơn 15 0

14 DH31502437 Võ Duy Thịnh 11 4

Theo quy định qui đổi ngày CTXH 

các ngày 3,4,12,22,26/1,27 thực hiện 1 

ngày tương đương 6 ngày. Các ngày 

24,25,26/7 thực hiện 1 bưởi tương 

đương 1.5 ngày.

15 DH31502535 Cao Tấn Tiến 15.5 0

16 DH31502438 Nguyễn Đức Tín 13.5 1.5

17 DH31502427 Lê Chí Toàn 13.5 1.5

18 DH31502443 Phạm Thế Toàn 15 0

19 DH31502339 Lê Đức Trọng 16.5 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

1 DH41502225 Nguyễn Minh Ân 11 4

2 DH41500873 Đỗ Trường Biên 10 5

3 DH41500389 Đỗ Đông Châu 17 0

4 DH41500209 Đào Tiến Dũng 25.5 0

5 DH41502222 Huỳnh Phương Duy 35 0

6 DH41502346 Phạm Văn Duy 41.5 0

7 DH41500868 Bùi Thiên Đạo 4 11

8 DH41500872 Nguyễn Tiến Đạt 16.5 0

9 DH41500012 Nhâm Tiến Đạt 38 0

10 DH41501196 Lê Hoàng Đức 15 0

11 DH41502347 Nguyễn Minh Huy 10 5

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

12 DH41500621 Nguyễn Thiện Huy 13 2

13 DH41502219 Trương Thị Cẩm Hường 0 15

14 DH41500622 Lê Hữu Khoa 66.5 0

15 DH41502195 Nguyễn Minh Khôi 0 15

16 DH41502345 Lê Huỳnh Long 15.5 0

17 DH41500390 Bùi Bảo Lộc 46 0

18 DH41500075 Đinh Ngọc Minh 10 5

19 DH41502221 La Quốc Minh 11 4

20 DH41502232 Nguyễn Anh Nhựt 18 0

21 DH41502226 Huỳnh Thanh Phong 15 0

22 DH41500867 Lê Hoàng Phúc 76 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

23 DH41500211 Nguyễn Hồng Phúc 17 0

24 DH41501197 Nguyễn Đăng Nhật Quang 18 0

25 DH41502343 Trần Viết Quang 15 0

26 DH41502228 Võ Anh Quốc 15 0

27 DH41500208 Trần Quốc Tài 16.5 0

28 DH41500074 Đào Nghị Tấn 84 0

29 DH41500073 Trương Quốc Thái 5 10

30 DH41500874 Nguyễn Huy Thanh 7 8

31 DH41502218 Nguyễn Đức Toàn 15.5 0

32 DH41502224 Lê Thị Linh Truyền 22 0

33 DH41502229 Tô Khánh Tùng 4 11
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

34 DH41502084 Lê Phước Tường 17 0

35 DH41500623 Phạm Trần Quốc Vinh 15.5 0

36 DH41500871 Cao Thị Hồng Yến 59.5 0

1 DH41502102 Nguyễn Đức Anh 19.5 0

2 DH41501874 Nguyễn Chí Cường 18.5 0

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

3 DH41502032 Nguyễn Văn Cường 3.5 11.5

4 DH41502103 Võ Thanh Diển 3.5 11.5

5 DH41502034 Đặng Hoàng Duy 43.5 0

6 DH41502451 Lê Đức Duy 3 12
10.5 ngày XTN bổ sung giấy chứng 

nhận XTN

7 DH41502095 Quan Lý Dương 1 14

8 DH41502035 Phạm Ngọc Đang 23.5 0

9 DH41502554 Đặng Minh Hiếu 3.5 11.5

10 DH41501988 Đinh Văn Hiếu 55 0

11 DH41502106 Trần Minh Hiếu 2.5 12.5

12 DH41501495 Phạm Nguyễn Gia Huy 0 15

13 DH41502445 Nguyễn Thị Khánh Huyền 56 0

14 DH41502350 Trương Hoài Khang 15 0

15 DH41502104 Lê Đăng Khoa 0.5 14.5

16 DH41502557 Võ Xuân Khuê 16.5 0

17 DH41502556 Nguyễn Thị Linh 14.5 0.5

18 DH41502448 Bùi Đoàn Long 3.5 11.5
12 ngày XTN bổ sung giấy chứng 

nhận XTN

19 DH41501930 Nguyễn Hoàng Long 17.5 0

20 DH41502029 Phạm Hoàng Long 15 0

21 DH41502348 Nguyễn Ngọc Lộc 22.5 0
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

22 DH41502555 Vũ Hồng Nam 15.5 0

23 DH41501496 Lê Huy Nghĩa 0 15
Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

24 DH41502101 Lâm Thành Nguyên 15 0

25 DH41502551 Đặng Thị Kiều Oanh 29 0

26 DH41502349 Nguyễn Hưng Phú 1.5 13.5

27 DH41501991 Bùi Mỹ Phương 17.5 0

28 DH41502098 Lưu Nam Phương 2.5 12.5

29 DH41502107 Bùi Vũ Ngọc Quyên 99 0

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

30 DH41501929 Trần Xuân Tâm 46 0

31 DH41502105 Hồ Thành 3 12

32 DH41502092 Võ Ngọc Minh Thành 1.5 13.5

33 DH41502033 Hà Xuân Thủy 4 11

34 DH41502351 Phan Văn Minh Tiến 114 0

35 DH41501517 Trịnh Đức Toàn 15.5 0

36 DH41502444 Nguyễn Thị Thu Trà 17 0

37 DH41502447 Đặng Thị Trang 12.5 2.5

38 DH41501987 Phan Lê Đình Trung 15 0

218

141

77

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Không nộp hồ sơ trong đợt tháng 

06/2019

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã kýĐã ký

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) 

để được hướng dẫn.


